
UBND HUYỆN THĂNG BÌNH 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU 

CCHC & CĐS HUYỆN NĂM 2024 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 01/TB-BTC Thăng Bình, ngày 04 tháng 10 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu Cuôc̣ thi Tìm hiểu Cải cách hành chính  

và Chuyển đổi số năm 2024  

(Phần thi trực tuyến) 

Triển khai Kế hoạch số 2266/KH-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2024 của 

UBND huyện về tổ chức Cuôc̣ thi Tìm hiểu Cải cách hành chính và Chuyển đổi 

số năm 2024, Ban Tổ chức cuộc thi thông báo Danh mục tài liệu như sau: 

STT Tên văn bản Ghi chú 

1 Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13   

2 Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14   

3 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ 

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến 

của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng 

 

4 Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ 

quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân 

 

5 Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số 

và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

 

6 Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trên 

mạng xã hội 

 

7 Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, đinh danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

 

8 Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập 

kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" 

 

9 Cẩm nang chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông  

10 Cẩm nang an toàn trực tuyến  

11 Cẩm nang an toàn thông tin  

12 Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 

 



13 Kế hoạch số 6124/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh 

Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Quảng 

Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

 

14 Kế hoạch số 7370/KH-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh 

về Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền 

mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y 

tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 

15 Kế hoạch số 1879/KH-UBND ngày 31/03/2023 của UBND tỉnh 

Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông 

thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 

 

16 Kế hoạch 5642/KH-UBND ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế 

số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 

17 Kế hoạch số 3320/KH-UBND ngày 07/5/2024 của UBND tỉnh 

Triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 

2024 

 

18 Kế hoạch số 36-KH/HU ngày 16/6/2021 của BTV Huyện ủy 

Thăng Bình về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 

12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh 

Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

 

19 Kế hoạch 686/KH-UBND ngày 28/5/2021 của UBND huyện 

Thăng Bình về triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số 

huyện Thăng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

 

20 Kế hoạch 273/KH-UBND ngày 22/3/2023 của UBND huyện 

Thăng Bình về thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo 

dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên 

địa bàn huyện Thăng Bình 

 

21 Kế hoạch 906/KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND huyện 

Thăng Bình về Chuyển đổi số huyện Thăng Bình năm 2024 

 

22 Kế hoạch 1241/KH-UBND ngày 03/6/2024 của UBND huyện 

Thăng Bình về triển khai hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng 

trên địa bàn huyện năm 2024 

 

23 Kế hoạch 2088/KH-UBND ngày 30/8/2024 của UBND huyện 

Thăng Bình vềTriển khai Thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức 

bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp 

luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn huyện Thăng 

Bình 

 

24 Kế hoạch số 2316/KH-UBND ngày 27/9/2024 của UBND 

huyện Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số 

quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện Thăng Bình 

 



25 Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính 

phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2021 - 2030 

 

26 Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy tắc ứng xử của cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh  

 

27 Nghị quyết số 16- NQ/TU ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Tỉnh 

ủy Quảng Nam về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 

 

28 Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của 

Thủ tướng Chính phủ, Phê duyệt Đề án văn hóa công vụ 

 

29 Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 

 

30 Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

đặt ra mục tiêu cụ thể giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025  

 

31 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015  

32 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2020 

 

33 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 

 

34 Kế hoạch số 4948/KH-UBND ngày 03/7/2024 của UBNd tỉnh 

Quảng Nam Cải thiện Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024 

 

35 Kế hoạch số 4696/KH-UBND ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh 

về Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 

2024 

 

36 Kế hoạch số 4770/KH-UBND ngày 27/6/2024 của UBND tỉnh 

Cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối 

với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ 

số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2024 và 

những năm tiếp theo 

 

37 Quyết định 2817/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBNd tỉnh 

về Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2024 

 

38 Quyết định 1171/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND tỉnh 

Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan 

hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính 

 

39 Chương trình số 14-CTr/HU ngày 26/11/2021 của Huyện ủy 

Thăng Bình về việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 

 



14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh cải cách 

hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030 

40 Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND 

tỉnh về Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng 

Nam 

giai đoạn 2021-2025 

 

41 
Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Đề án DDCI Quảng Nam 

giai đoạn 2022-2025 

 

42 
Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính 

 

Nội dung trong danh mục các văn bản đính kèm và được đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử huyện tại địa chỉ: https://thangbinh.quangnam.gov.vn/  

hoặc Cổng thông tin Phòng Nội vụ tại địa chỉ: 

http://noivu.thangbinh.quangnam.gov.vn/ 

Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung phát sinh, Ban Tổ chức cuộc 

thi sẽ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Mọi vướng mắc (nếu có) đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, địa phương liên hệ Ban Tổ chức cuộc thi (Qua ông Trương Văn 

Lý-Phó Trưởng Phòng Nội vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, số điện 

thoại: 0906.480.798) để được giải đáp./. 

Nơi nhận: 

- UBND huyện (b/cáo); 

- Cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa 

bàn huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Thành viên BTC cuôc̣ thi; 

- Lưu: VT, BTC. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ 

Trương Văn Lý 

 

 

https://thangbinh.quangnam.gov.vn/
http://noivu.thangbinh.quangnam.gov.vn/




 

 

  



 

 


